
Week 14 - Grade 6       

REVIEW UNIT 4 

Word Transcription Type Meaning Example 

 

/ˈɔːlweɪz/ adv luôn luôn 

She always brushes her teeth twice a 

day. 

Cô ấy luôn luôn đánh răng ngày 2 lần. 

 

/ˈnɛvə/ adv 
không bao 

giờ 

I don’t like horror films so I never 

watch. 

Mình không thích phim kinh dị do vậy 

mình không bao giờ xem. 

 
 

/ˈɒf(ə)n/ adv thường 

My father usually goes fishing at the 

weekend. 

Bố tớ thường đi câu cá vào cuối tuần. 

 

 
 

/ˈreəli/ adv hiếm khi 
She hardly goes to sleep late. 

Cô ấy hiếm khi đo ngủ muộn. 

 

 
 

/ˈsʌmtaɪmz/ adv thỉnh thoảng 

They sometimes go to the zoo 

together. 

Thỉnh thoảng họ cùng nhau đi đến sở 

thú . 

 

/ˈjuːʒʊəli/ adv 
thường 

xuyên 

My mother usually gets up early in the 

morning. 

Mẹ mình thường xuyên thức dậy sớm 

vào buổi sáng. 

 
fashion 

/ˈfæʃən/ n thời trang 

Linh likes fashion. She usually goes 

shopping to buy new clothes. 

Linh thích thời trang. Cô ấy thường 

xuyên đi mua quần áo mới 
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music 

/ˈmjuːzɪk/ n âm nhạc 
I like listening to Pop music. 

Mình thích nghe nhạc Pop. 

 
perform 

/pəˈfɔːm/ v biểu diễn 
She performs beautifully. 

Cô ấy biểu diễn rất hay. 

 
performer 

/pəˈfɔːmə/ n 
người biểu 

diễn 

Linda is a well-known performer. 

She dances skillfully. 

Linda là 1 người biểu diễn nổi tiếng. 

Cô ấy múa rất chuyên nghiệp. 

 
performance 

/pəˈfɔːməns/ n 
buổi biểu 

diễn 

They sang and danced at the 

performance. 

Họ đã hát và múa tại buổi biểu diễn. 

 
puppet 

/ˈpʌpɪt/ n con rối 

We make some puppets during Art 

lessons. 

Chúng tớ làm một vài con rối trong 

giờ học Mĩ thuật. 

 
show 

/ʃəʊ/ n 

chương 

trình/buổi 

diễn 

Is there a dancing show on TV 

tonight? 

Có một buổi diễn nhảy trên TV tối nay 

phải không? 

 

 
stand 

/stænd/ v 
quầy bán 

hàng 

There are some stands in the school 

funfair such as: food stand, drink stand 

and book stand, ,.. 

Có một vài quầy bán hàng tại ngày hội 

ở trường như: quầy bán đồ ăn, đồ 

uống và sách,… 

 
talent 

/ˈtælənt/ n tài năng 

He is a talent. He can speak five 

languages. 

Anh ấy là một tài năng. Anh ấy có thể 

nói được 5 ngôn ngữ. 

tug of war 

/tʌg ɒv wɔː/ n kéo co 
They play tug of war at the funfair. 

Họ chơi kéo co tại hội chợ. 



 
buy 

/baɪ/ v mua 
He wants to buy a new car. 

Anh ta muốn mua một chiếc ô tô mới. 

 
candy 

/ˈkændi/ n kẹo 
My kids like eating candies. 

Trẻ con nhà tớ rất thích ăn kẹo. 

 
decorate 

/ˈdɛkəreɪt/ v trang trí 

I help my mother to decorate the house 

at Tet. 

Tớ giúp mẹ trang trí nhà cửa vào dịp 

Tet. 

 
decoration 

/ˌdɛkəˈreɪʃən/ n 
sự/việc 

trang trí 

I want to buy a apricot tree for my 

house’s decoration. 

Tớ muốn mua 1 cây hoa mai cho việc 

trang trí nhà. 

 
fireworks 

/ˈfaɪəwɜːks/ n pháo hoa 

My brother and I usually watch 

firework displays together at Tet. 

Tớ và em trai thường cũng nhau xem 

bắn pháo hoa vào dịp Tet. 

 
flower 

/ˈflaʊə/ n hoa 

There are a lot of flowers in the 

garden. 

Có rất nhiều hoa ở ngoài vườn. 

 
fruit 

/fruːt/ n hoa quả 
She likes fruit juice. 

Cô ấy thích nước ép hoa quả. 

 
gift 

/gɪft/ n quà 

She gave me a wonderful gift on my 

birthday. 

Cô ấy đã tặng tớ một món quà tuyệt 

vời vào ngày sinh nhật. 



 
lucky money 

/ˈlʌki ˈmʌni/ n 
tiền mừng 

tuổi 

We get lucky money from my parents 

at Tet. 

Chúng tớ nhận tiền mừng tuổi của bố 

mẹ vào dịp Tet. 

 
parade 

/pəˈreɪd/ n 
buổi diễu 

hành 

There is a big parade in the square on 

Independence Day. 

Có một buổi diễu hành lớn ở quảng 

trường nhân ngày Quốc khánh. 

 
traditional 

/trəˈdɪʃənl/ adj 
(thuộc) 

truyền thống 

Wearing Ao dai at Tet is one of 

traditional customs in Vietnam. 

Mặc áo dài dịp Tet là một trong những 

phong tục truyền thống ở Việt Nam. 

 
tradition 

/trəˈdɪʃən/ n truyền thống 

Making banh Chung is a long-standing 

tradition. 

Làm bánh Chưng là một truyền thống 

lâu đời. 

 
visit 

/ˈvɪzɪt/ v thăm 
I visit my grandparents twice a month. 

Mỗi tháng tớ thăm ông bà 2 lần. 

 
play soccer 

/pleɪ ˈsɒkə/ v 
chơi bóng 

đá 

The children are playing soccer in the 

park. 

Bọn trẻ đang chơi đá bóng ở công 

viên. 

 
go running 

/gəʊ ˈrʌnɪŋ/ v chạy 

She usually goes running in the 

afternoon everyday. 

Cô ấy thường chạy bộ vào buổi chiều 

mỗi ngày. 

 
do yoga 

/duː ˈjəʊgə/ v tập yoga 
My mother does yoga everyday. 

Mẹ tớ tập yoga hàng ngày. 

 
fashion show 

/ˈfæʃən ʃəʊ/ n 
buổi diễn 

thời trang 

She joins a fashion show. 

Cô ấy tham gia 1 buổi trình diễn thời 

trang. 
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talent show 

/ˈtælənt ʃəʊ/ n 
buổi diễn tài 

năng 

There is a talent show on TV tonight. 

Tối nay có 1 buổi trình diễn tài năng 

trên ti vi. 

 
food stand 

/fuːd stænd/ n 

quầy bán 

hàng ẩm 

thực 

He is going to the food stand to buy 

some sausages. 

Anh ấy đang đi đến quầy hàng bán 

thực phẩm để mua xíc xích. 

 
excited about 

/ɪkˈsaɪtɪd əˈba

ʊt/ 
adj 

phấn khích 

về st 

He is excited about his first day at new 

school. 

Anh ta rất phấn khích với ngày đầu đi 

học ở ngôi trường mới. 

 
peach tree 

/piːʧ triː/ n cây đào 

In the North, people usually buy a 

peach tree to decorate the house at Tet. 

Ở miền Bắc, mọi người thường mua 1 

cây hoa đào để trang trí nhà cửa dịp 

Tet. 

 
apricot tree 

/ˈeɪprɪkɒt triː/ n hoa mai 

We grew an apricot-tree in the garden. 

Chúng tôi có trồng cây mai trong 

vườn. 

 
watch lion dance 

/wɒʧ ˈlaɪən d

ɑːns/ 
v xem múa lân 

We usually watch lion dance during 

Tet or Mid Autumn Festival. 

Chúng tớ thường xem múa lân vào dịp 

Tet hoặc Trung thu. 

 
lantern 

/ˈlæntən/ n đèn lồng 

My father is making a lantern for me. 

Bố tớ đang làm 1 chiếc đèn lồng cho 

tớ. 

 
moon cake 

/muːn keɪk/ n 
bánh trung 

thu 

I like eating moon cake. 

Mình thích ăn bánh trung thu. 

 

  



 

 

I/ Adverbs of frequency 

 

% Adverbs of frequency Examples 

100% always (Luôn luôn) I always brush my teeth at night. 

90% usually (Thường xuyên) I usually walk to school. 

70% often (Thường thường) I often play soccer. 

50% sometimes (Thỉnh thoảng) I sometimes sing a song. 

5% rarely = hardly ever (Hiếm khi) I rarely get bad marks. 

0% never (Không bao giờ) I never go to school late. 

     

  Only approximate numbers 

2. Position of adverb of frequency in the sentence - Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu 

Cách dùng trạng từ này tương tự như các trạng từ khác trong ngữ pháp tiếng Anh, đứng sau động 

từ to be và trước động từ thường, và thường có các ý nghĩa như dưới đây: 

⚫ Trạng từ đứng sau động từ To be 

She is always patient when teaching her students. 

(Cô ấy luôn kiên nhẫn khi giảng bài cho học sinh của mình.) 

⚫ Trạng từ đứng trước động từ thường 

She usually comes back home at 7 p.m. 

(Cô ấy thường xuyên về nhà vào 7 giờ tối.) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PHIẾU BÀI TẬP  

I. PHONETICS 
Exercise 1: Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the 

others in each group. 

1. A. special   B. celebrate   C. excited    D. center 

2. A. Thanksgiving  B. thinking   C. there   D. thin 

3. A. positive   B. negative   C. tug    D. future 

4. A. puppet   B. funny   C. schedule   D. sunny 

5. A. milk-shake  B. fashion   B. talent   C. candy 

6. A. town   B. flowers   C. show   D. cow 

7. A. celebrates  B. foods   C. fireworks   D. points 

8. A. festivals  B. weekends   C. Saturdays   D. gifts 

9. A. activities  B. timetables   C. performances  D. roles 

10. A. decorated  B. watched   C. worked   D. danced 

Exercise 2: Circle the word that has the underlined part pronounced differently.  

1. A. best B. part C. pie D. pen 

2. A. bow B. pie C. back D. baby 

3. A. copy B. happy C. beast D. pull 

4. A. bed B. job C. pass D. bull 

5. A. ban B. pet C. peach D. pier 

6. A.bat B. beer C. bye D. prize 

7. A. pig B. chubby C. pin D. pole 

8. A. better B. bobby C. birthday D. provide 

9. A. pencil B. pocket C. boy D. postcard 

10. A. about B. professional C. beautiful D. butterfly 

II. VOCABULARY 
 

Exercise 1: Write the suitable word for each picture. 

   

1 …………………….. 2 …………………….. 3 …………………….. 



 
  

4 …………………….. 5 …………………….. 6 …………………….. 

Exercise 2: Use the given words to label the picture. 

watch fireworks decorate a house or tree watch parades 

eat traditional foods get lucky money watch Korean wrestling 

visit family and friends play video games  buy fruits or flowers 

 
  

1. ………………… 2. ……………… 3. ……………………. 

  
 

4. ………………………… 5. ………………………… 6. ………………………… 

   

7. ………………………… 8. ………………………… 9.………………………… 

 

Exercise 3. Fill in the blanks using the words in the box.  

free on food stands Lucky money decorating visiting relatives 

music performance talent often traditional ends 

1. They are _______________ the room with flowers and balloons. 

2. I like Tet because I receive lots of _____________ from my parents and relatives. 

3. I _______________ play badminton with my dad on the weekends. 

4. She wants to go to some …………………..because she is hungry. 



5. The puppet show _______________   in ten minutes. 

6. _______________ is one of the traditional custom of Vietnam on Lunar New Year. 

7. I think I'm _______________ that day-let me check my calendar. 

8. My mother always cooks _______________ food at Tet. 

9. Thousands of people jammed into People’s Square to watch the _______________  .  

10. She wants to join the _____________ show because she can sing very well. 

 

III. GRAMMAR 
Exercise 1: Use the right form of the verbs with each adverb of frequency: 

1. Mr Tung, our English teacher (never/ be)____________________ late for lessons. 

2. He (often/ clean)____________________ his bedroom at the weekend. 

3. My sister (never/ help)____________________ me with my homework. 

4. I (sometimes/ be)____________________ bored in the Maths lessons. 

5. We (rarely/ watch)____________________ football on TV. 

6. Tony (never/ play)____________________ computer games with me. 

7. We (usually/ be)____________________ at the sports centre on Sunday. 

8. The school bus (always/ arrive)____________________ at half past eight. 
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KEY 

I. PHONETICS 
Exercise 1: Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the 

others in each group. 

1. A. special   B. celebrate   C. excited    D. center 

2. A. Thanksgiving  B. thinking   C. there   D. thin 

3. A. positive   B. negative   C. tug    D. future 

4. A. puppet   B. funny   C. schedule   D. sunny 

5. A. milk-shake  B. fashion   B. talent   C. candy 

6. A. town   B. flowers   C. show   D. cow 

7. A. celebrates  B. foods   C. fireworks   D. points 

8. A. festivals  B. weekends   C. Saturdays   D. gifts 

9. A. activities  B. timetables   C. performances  D. roles 

10. A. decorated  B. watched   C. worked   D. danced 

Exercise 2: Circle the word that has the underlined part pronounced differently.  

1. A. best B. part C. pie D. pen 

2. A. bow B. pie C. back D. baby 

3. A. copy B. happy C. beast D. pull 

4. A. bed B. job C. pass D. bull 

5. A. ban B. pet C. peach D. pier 

6. A.bat B. beer C. bye D. prize 

7. A. pig B. chubby C. pin D. pole 

8. A. better B. bobby C. birthday D. provide 

9. A. pencil B. pocket C. boy D. postcard 

10. A. about B. professional C. beautiful D. butterfly 

II. VOCABULARY 
 

Exercise 1: Write the suitable word for each picture. 

 

 

 

1 Peach tree 2 Dance show 3 Tug of war 



 

 

 

4 Puppet show 5 Talent show. 6 Fashion show 

Exercise 2: Use the given words to label the picture. 

 

 

 

1. watch fireworks 2. decorate a house or tree 3. watch parades 

 

 

 

4. buy fruits or flowers 5. play video games 6. visit family and friends 

 

 

 

7. eat traditional foods 8. get lucky money 9.watch Korean wrestling 

 

 

Exercise 3. Fill in the blanks using the words in the box.  

1. They are __decorating__ the room with flowers and balloons. 

2. I like Tet because I receive lots of _Lucky money__ from my parents and relatives. 

3. I __often___ play badminton with my dad on the weekends. 

4. She wants to go to some food stands.because she is hungry. 

5. The puppet show ends___   in ten minutes. 

6. _visiting relatives_ is one of the traditional custom of Vietnam on Lunar New Year. 

7. I think I'm __free on___ that day- let me check my calendar. 

8. My mother always cooks __traditional_ food at Tet. 

9. Thousands of people jammed into People’s Square to watch the music performance.  

10. She wants to join the __talent_ show because she can sing very well.. 

 



III. GRAMMAR 
Exercise 1: Use the right form of the verbs with each adverb of frequency: 

1. Mr Tung, our English teacher (never/ be)____is never___ late for lessons. 

2. He (often/ clean)__often cleans_______ his bedroom at the weekend. 

3. My sister (never/ help)___never helps______ me with my homework. 

4. I (sometimes/ be)___am sometimes___ bored in the Maths lessons. 

5. We (rarely/ watch)____rarely watch_____ football on TV. 

6. Tony (never/ play)__never plays_____ computer games with me. 

7. We (usually/ be)____are usually_____ at the sports centre on Sunday. 

8. The school bus (always/ arrive)__always arrives  ----------- at half past eight. 

 

https://jes.edu.vn/qua-khu-cua-be-la-gi-mot-so-vi-du

